
Sàn gỗ Egger Gia Hoàng xin kính chào quý khách ! 

 
Thương hiệu sàn gỗ Egger Germany luôn cập nhật các bộ sưu tập cùng sản phẩm công 
nghệ mới theo chu kì 3 năm 1 lần.Năm 2018 trên thị trường sàn gỗ Việt Nam sẽ xuất hiện 
bộ sưu tập EGGER PRO 2018 - 2022. Thay thế cho bộ sưu tập trước đây. Egger Gia 
Hoàng xin gửi bảng giá  2018 sàn gỗ Egger Pro công bố ngày 01-12-2017 áp dụng tới khi 
có thông báo mới nhất. 
  

 
 

Bảng báo giá sàn gỗ Egger 2018 
 
  

 Bảng giá sàn gỗ Egger đối với sản phẩm bộ sưu tập trước 
2017 

  

SP Mã sản phẩm 
Quy 
Cách 

Đơn giá 
/m2 

Eggrer 
8mm Gia 
đình 

Egger H2731 - Egger H2713 - 
Egger H2703 - Egger H2735 - 
Egger H2350 - Egger H1007 

1291 x 
193 x 8 
mm 

385.000 
VNĐ 

http://sangogiahoang.com/


Eggrer 
8mm Gia 
đình 

Egger H2354 - Egger H2355 - 
Egger H1059 - Egger H1056 - 
Egger H2703 

1292 
mm x 
192 mm 
x 8 mm 

385.000 
VNĐ 

Egger 
Aqua 

Egger 1004 Aqua - Egger  H2350 
Aqua  - Egger H1014 Aqua 
Egger H2643 Aqua -Egger  H2725 
Aqua 

1291 x 
193 x 8 
mm 

445.000 
VNĐ 

Egger 
11mm 
chịu lực 

EGGER H1084 -EGGER H1085 
-  EGGER H1068- EGGER H1062 
-EGGER H2728 -EGGER H2731-
EGGER H1024 -EGGER H1023 

1291 x 
135 x 11 
mm 

565.000 
VNĐ 

 

Bảng báo giá sàn gỗ Egger Pro 2018 - 2022 -Egger Gia Hoàng 

 

Dòng sản 
phẩm 

Mã sản 
phẩm 

Quy cách 
Đơn giá 

/m2 
Bảo 
hành 

Egger Pro 
8mm 

EPL 035 - 
EPL 036 

EPL 065 - 
EPL 056 

EPL 069 - 
EPL 071 

EPL 090 - 
EPL 100 

EPL 102 - 
EPL 105 

EPL 114 - 
EPL 136 
EPL 137 

1921 x 193 x 
8mm 

(8 PCS in box 
) 

385.000 
VNĐ 

20 Năm 

Egger Pro 
Aqua + 

EPL 017 - 
EPL 018 

EPL 046 - 
EPL 047 

EPL 050 - 
EPL 066 

EPL 067 - 
EPL 070 

EPL 075 - 
EPL 080 

EPL 097 - 
EPL 098 

1291 x 193 x 
8 mm 

(8 PCS in box 
) 

455.000 
VNĐ 

 Vĩnh 
Viễn 

Egger King 
Size 

EPL 011 - 
EPL 012 

1291 x 327 x 
8 mm 

545.000 
VNĐ 

20 Năm 



EPL 058 - 
EPL 060 

(6 PCS in box 
) 

Egger Pro 
Large 

EPL 009 - 
EPL 010 

1291 x 246 x 
8 mm 

485.000 
VNĐ 

20 Năm 

Egger Pro 
10mm 

EPL 026 - 
EPL 049 

EPL 051 - 
EPL 052 

EPL 074 - 
EPL 075 

EPL 101 - 
EPL 115 

1291 x 135 x 
10 mm 

(6PCS in box 
) 

  20 Năm 

 
 
Báo giá Egger có giá trị bắt đầu từ ngày 01-12-2017 đến khi có bảng giá cập nhật mới nhất 
Báo giá sản phẩm đã bao gồm chi phí lắp đặt - vận chuyển được hỗ trợ miễn phí 
Sản phẩm Egger được hưởng 100% chế độ bảo hành của nhà máy về thay thế sửa chữa 
bảo hành miễn phí trong 48h xác nhận thông tin 
Sản phẩm chính nghạch nguyên Seal và phiếu báo hành cùng các giấy tờ chứng nhận sản 
phẩm. 

Gia Hoàng 
 

http://sangogiahoang.com/san-go-cong-nghiep/san-go-egger.htm

